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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


           HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TÊN MIỀN VÀ DỊCH VỤ LƯU TRỮ

Số:…….. /HĐĐL/iNET-[Mã Đại lý]

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

Căn cứ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 12/06/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 và Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Căn cứ Thông tư 20/2023/TT-BTC ngày 13/04/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam;
Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày …..tháng….. năm ……    , chúng tôi gồm:
	Bên A: 

	
	Người đại diện: 

	
	Chức vụ: 

	
	Địa chỉ liên hệ: 

	
	Điện thoại:                                              Email: 

	
	Mã số thuế: 

	 Bên B: Công ty TNHH Phần mềm INET

	
	Người đại diện (Tổ chức): Ông Trần Xuân Hậu

	
	Chức vụ (Tổ chức): Phó Giám đốc (Theo giấy ủy quyền số 01/2022-UQ-iNET có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022)

	
	Địa chỉ liên hệ: Số 247 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

	
	Điện thoại:  19009250                           Email: tenmien@inet.vn

	
	Số tài khoản:                                         Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thăng Long

	
	Mã số thuế: 0103581701

	


Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

“iNET”,  “Bên B”: Công ty TNHH  Phần mềm iNET.

“Bên A”, “Chủ thể”: Các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ tại iNET theo các điều khoản của Hợp đồng dưới đây.

“Dịch vụ": Các dịch vụ, tiện ích mà iNET cung cấp theo các điều khoản của hợp đồng dưới đây.

“Hợp đồng”: Giao kèo giữa Bên A và Bên B trong việc cung cấp dịch vụ của Bên B tới Bên A và tới Bên thứ 3 với Bên A là đại diện.

“PAC”: Khách hàng của Bên A

Điều 2. Nội dung hợp đồng

2.1. Bên A nhận làm Đại lý cấp…….cung cấp tên miền và dịch vụ lưu trữ cho bên B theo mức chiết khấu đính kèm hợp đồng này.

2.2. Khi có thay đổi tỷ lệ hoa hồng, thay đổi giá bán (biến động tỷ giá, nhà cung cấp thay đổi giá bán...) 
iNET thực hiện thông tin tới Đại lý biết trước tối thiểu 7 ngày, bằng một trong các hình thức: bài viết thông báo hoặc email gửi tới đại lý. Quý đại lý vui lòng thường xuyên kiểm tra bảng giá tên miền dành cho đại lý tại liên kết https://inet.vn/bang-gia-dai-ly 
2.3. Sau khi ký hợp đồng, Bên A ký quỹ tối thiểu 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng). Bên A được chiết khấu khi bán sản phẩm dịch vụ (không áp dụng cho dịch vụ canh mua tên miền hết hạn Backorder).

2.4 Khi hết tiền ký quỹ, để tiếp tục đăng ký và gia hạn dịch vụ, bên A phải ký quỹ tiếp. Mỗi lần ký quỹ tối thiểu 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) và là bội số của 1.000.000 VNĐ.

2.5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đơn vị sử dụng là tiền Việt Nam (VNĐ)

- Trường hợp bên A thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên bên B phải có giấy giới thiệu đi thu tiền của iNET. Việc thanh toán được xác nhận bởi phiếu thu kèm giấy giới thiệu và hóa đơn tài chính.

- Trường hợp chuyển khoản, bên A chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí chuyển khoản liên quan.

2.6. Phương thức xuất hóa đơn: Bên B xuất hóa đơn GTGT cho bên A theo số tiền thực tế Bên A đã sử dụng để mua dịch vụ của Bên B hàng tháng. Các hóa đơn được xuất và giải quyết trong quý phát sinh giao dịch và không có ngoại lệ.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Bên A

3.1. Được công nhận là Đại lý của Nhà đăng ký tên miền iNET, được sử dụng logo và các thông tin trên website của Bên B trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền và dịch vụ lưu trữ. 

3.2. Được tuyên truyền, quảng bá, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho người dùng theo quy định của pháp luật.

3.3. Đảm bảo các kênh liên lạc đã cung cấp cho Bên B thông suốt trong quá trình thực hiện hợp đồng, trong trường hợp thay đổi Bên A phải cập nhật cho Bên B.

3.4. Tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, quản lý thông tin điện tử trên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định pháp luật liên quan.

3.5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong mọi trường hợp, tên miền đăng ký sai không được đổi tên miền khác hoặc hoàn lại tiền.

3.6. Chịu trách nhiệm liên quan đến việc đăng ký, gia hạn, sử dụng tên miền và các dịch vụ khác do bên A thực hiện. Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm vô tình hoặc cố ý do việc sử dụng dịch vụ của Bên A gây ra.

3.7. Bán tên miền Việt Nam đúng giá Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/04/2023, tách biệt giá tên miền với các dịch vụ khác của Bên A.

3.8. Tư vấn để khách hàng của bên A hiểu rõ dịch vụ tên miền theo cách iNET đang thực hiện,  không được dùng thông tin của bên A làm Chủ thể đăng ký tên miền cho khách hàng.

3.9. Nhắc khách hàng gia hạn tên miền trước ngày tên miền hết hạn, trong mọi trường hợp phải bảo đảm khách hàng đã nhận được thông báo nhắc gia hạn dịch vụ.

3.10. Quản lý, theo dõi hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn bị tự động tạm ngưng và thu hồi như sau:
Tên miền Việt Nam (.VN) bị thu hồi sau 25 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng (Thông tư 21/2021/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet). 
Tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN bị thu hồi sau ngày thứ 30 kể từ khi tên miền hết hạn. Quá thời hạn trên, tên miền Quốc tế bị đưa vào chuộc (Chủ thể phải trả phí khôi phục tên miền theo từng đuôi tên miền với mức giá lớn hơn nhiều lần phí ra hạn tên miền).
Với các dịch vụ khác: Theo quy định của iNET tại Thỏa thuận sử dụng dịch vụ được iNET công bố tại https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung. Quá thời gian quy định hệ thống tự động xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến gói dịch vụ khỏi hệ thống.

3.11. Khi đăng ký tên miền cho khách hàng, Bên A cần:

- Lưu giữ Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể cá nhân, ký tên và đóng dấu đối với chủ thể tổ chức.

- Gửi hồ sơ đăng ký tên miền của khách hàng bao gồm Bản khai và ảnh chụp CCCD của chủ thể cá nhân; Bản khai đăng ký tên miền ký và đóng dấu với tổ chức cho Bên B. 

- Tên miền chưa đưa vào sử dụng nếu chưa có hồ sơ đăng ký tên miền
3.12. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ liên quan khác.

3.13. Chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện việc khai báo sử dụng tên miền quốc tế trên website http://www.thongbaotenmien.vn theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông.

3.14. Không gây khó khăn cho khách hàng chuyển tên miền, các dịch vụ khác sang nhà cung cấp khác.

3.15. Trường hợp khách hàng của bên A yêu cầu chuyển tên miền, các dịch vụ khác về bên B, hai bên phối hợp thực hiện như sau:

- Khách hàng của Bên A gửi yêu cầu.

- Bên A xác nhận đồng ý cho phép. 

- Bên B thực hiện chuyển dịch vụ từ Bên A sang Bên B.

Trong 3 ngày làm việc nếu Bên A không phản hồi hệ thống sẽ tự động chuyển dịch vụ từ Bên A về Bên B.

3.16. Bên A chịu trách nhiệm kiểm tra lại thông tin Whois tên miền để đảm bảo tên miền đã đăng ký, duy trì thành công.

3.17. Bên A chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng của mình. Trường hợp khách hàng không nhận được hỗ trợ từ Bên A sau 03 lần liên hệ, Bên B sẽ thực hiện việc hỗ trợ theo yêu cầu khách hàng bao gồm việc chuyển dịch vụ về Bên B.

3.18. Đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung như một phần không thể tách rời hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Bên B

4.1. Giám sát việc cung cấp dịch vụ của Bên A theo hợp đồng hai Bên đã ký kết.

4.2. Được quyền tạm ngưng tài khoản của Bên A hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng điều khoản Hợp đồng.

4.3. Được quyền tạm ngưng và thu hồi dịch vụ vi phạm quy định quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt  Nam.

4.4. Được quyền gửi thông báo và liên hệ với khách hàng của Bên A để đảm bảo trách nhiệm của Nhà đăng ký tên miền .VN theo quy định của VNNIC.

4.5. Hướng dẫn và đào tạo Bên A các quy định về cấp phát và sử dụng tên miền, cập nhật cho Bên A mỗi khi chính sách thay đổi.

4.6. Hướng dẫn Bên A cách phối hợp với Bên B thực hiện nghiệp vụ quản lý tên miền và dịch vụ lưu trữ.

4.7. Cung cấp và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để Bên A thực hiện việc đăng ký dịch vụ, duy trì và cập nhật thông tin trực tuyến.

4.8. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và dịch vụ lưu trữ.

4.9. Theo quy định quản lý tên miền Việt Nam, nhà đăng ký chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để mất tên miền của khách hàng do chậm hoặc không nhắc gia hạn. Do vậy, Bên B thực hiện nhắc gia hạn trực tiếp tới khách hàng của Bên A trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không liên lạc được với Bên A.

- Bên B không liên lạc được với Bên A, hoặc gửi yêu cầu cho Bên A liên quan tới việc nhắc gia hạn tên miền cho khách hàng nhưng Bên A không phản hồi.

- Bên A không hỗ trợ hoặc chưa xử lý dứt điểm được yêu cầu của khách hàng dẫn đến khách hàng phản ánh tiêu cực tới Bên B, hoặc lên VNNIC.

- Bên A chủ động yêu cầu Bên B thực hiện việc nhắc gia hạn cho khách hàng.

4.10. Bên B được quyền chuyển dịch vụ của khách hàng của Bên A về Bên B trong trường hợp sau 3 lần khách hàng không liên lạc được với Bên A để gia hạn dịch vụ.

4.11. Theo quy định của ICANN, nhà đăng ký tên miền gửi email xác thực thông tin chủ thể (Verify Contacts) trực tiếp cho khách hàng, Bên A có thể thay email gửi xác thực (alias email) của nhà đăng ký bằng email của mình.

4.12. Trường hợp khách hàng của Bên B yêu cầu chuyển tên miền, các dịch vụ khác về Bên A, hai Bên phối hợp thực hiện như sau:

- Khách hàng của Bên B gửi yêu cầu.

- Bên B xác nhận, thực hiện chuyển dịch vụ từ Bên B sang Bên A.

4.13. Hoàn 100% phí đăng ký trong trường hợp tên miền đã bị chủ thể khác đăng ký trước.

4.14. Hỗ trợ dịch vụ: 
	NV Kinh doanh
	Hỗ trợ kỹ thuật
	Góp ý dịch vụ/Khiếu nại

	…………………..
	19009250 - Phím 2

Email: support@inet.vn
	0904 888 023


Điều 5. Tạm ngừng dịch vụ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

5.1. Bên B tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Bên A trong các trường hợp sau:

- Bên A vi phạm điều khoản Hợp đồng

- Bên A vô tình hay hữu ý sử dụng dịch vụ vi phạm pháp luật.

- Bên A vô tình hay hữu ý sử dụng dịch vụ vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung

 - Bên A gửi yêu cầu tạm ngưng dịch vụ tới Bên B bằng văn bản hoặc từ email ghi trong Hợp đồng đại lý.

- Bên A không còn có khả năng thực hiện hợp đồng bao gồm các trường hợp: thua lỗ, phá sản, không còn đáp ứng đủ điều kiện làm đại lý theo hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.

5.2. Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bên A vi phạm hợp đồng quá 2 lần dù đã được Bên B cảnh báo.

5.3. Trường hợp chấm dứt hợp đồng, mỗi Bên phải có trách nhiệm thông báo cho Bên kia bằng văn bản trước 30 ngày. Khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, hai Bên thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng và quyết toán tài chính.

5.4. Trường hợp khách hàng Bên A khiếu nại dịch vụ tới Bên B, Bên B liên lạc với Bên A để phối hợp xử lý trong tối đa 3 lần liên tiếp trong 3 ngày làm việc nhưng không liên hệ được, Bên A được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng không có thông báo cho Bên B, Bên B được quyền thực hiện các bước sau:

- Bên B khóa tài khoản của Bên A

- Bên B chuyển dịch vụ của khách hàng của Bên A về Bên B để chăm sóc (đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong mọi trường hợp).

Điều 6. Điều khoản chung

6.1. Hai  Bên cam kết có đầy đủ thầm quyền để thực hiện hợp đồng, không được phép thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của Bên kia.

6.2. Trong quá trình thực hiện, hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung phải được hai Bên thống nhất và thông báo cho nhau bằng văn bản 10 ngày trước khi việc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

6.3. Giới hạn trách nhiệm nhà cung cấp: Theo Chương X Điều khoản sử dụng dịch vụ chi tiết tại https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung 
6.4. Điều khoản bảo mật và quyền riêng tư: Theo chương V và chương VI của Điều khoản sử dụng dịch vụ chi tiết tại https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung 
6.5. Ngừng, hủy, đổi trả dịch vụ: Theo Chương VIII và Chương IX của Điều khoản sử dụng dịch vụ chi tiết tại https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung 
6.6. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các Bên phải chấp hành.

6.7. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và Bên A đã thanh toán chi phí theo Điều 2 của hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một bản để làm căn cứ thực hiện.
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PHỤ LỤC – MỨC CHIẾT KHẤU CÁC DỊCH VỤ

	Tổng quỹ đại lý nạp vào
	Giá gốc
	Bronze
	Silver
	Gold
	Platinium

	
	
	Dưới 20 triệu
	Từ 20 - 50 triệu
	Từ 50 - 100 triệu
	Trên 100 triệu

	Tên miền .vn

	(Biểu giá áp dụng cho Đăng ký hoặc Duy trì 01 năm, chưa bao gồm khuyến mại)

	.vn
	Đăng ký
	670,000 ₫
	637, 000 ₫
	626, 000 ₫
	615,00 ₫
	604,000 ₫

	
	Duy trì
	460,000 ₫
	443,500 ₫
	438,000 ₫
	432,500 ₫
	427,000 ₫

	.com.vn | .net.vn | .biz.vn
	Đăng ký
	570,000 ₫
	537,000 ₫
	526,000 ₫
	515,000 ₫
	504,000 ₫

	
	Duy trì
	360,000 ₫
	343,500 ₫
	338,000 ₫
	332,500 ₫
	327,000 ₫

	.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .ac.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn
	Đăng ký
	370,000 ₫
	337,000 ₫
	326,000 ₫
	315,000 ₫
	304,0000 ₫

	
	Duy trì
	210,00 ₫
	193,500 ₫
	188,000 ₫
	182,500 ₫
	177,000 ₫

	.info.vn | .pro.vn | .id.vn
	Đăng ký
	170,000 ₫
	153,500 ₫
	148,000 ₫
	142,500 ₫
	137,000 ₫

	
	Duy trì
	105,000 ₫
	96,750 ₫
	94,000 ₫
	91,250 ₫
	88,500 ₫

	.name.vn | .io.vn và Tên miền Tiếng Việt
	Đăng ký
	52,000 ₫
	78,700 ₫
	77,600 ₫
	76,500 ₫
	42,000 ₫

	
	Duy trì
	42,000 ₫
	48,700 ₫
	47,600 ₫
	46,500 ₫
	42,000 ₫

	Chuyển tên miền về iNET
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí

	Tên miền quốc tế

	(Biểu giá áp dụng cho Đăng ký hoặc Duy trì 01 năm, chưa bao gồm khuyến mại)

	.com
	Đăng ký
	340,000 ₫
	301,000 ₫
	294,000 ₫
	282,000 ₫
	271,000 ₫

	
	Duy trì
	340,000 ₫
	311,000 ₫
	304,000 ₫
	292,000 ₫
	281,000 ₫

	.net
	Đăng ký
	350,000 ₫
	311,000 ₫
	303,000 ₫
	300,000 ₫
	271,000 ₫

	
	Duy trì
	350,000 ₫
	321,000 ₫
	313,000 ₫
	310,000 ₫
	281,000 ₫

	.org
	Đăng ký
	350,000 ₫
	311,000 ₫
	303,000 ₫
	300,000 ₫
	289,000 ₫

	
	Duy trì
	350,000 ₫
	321,000 ₫
	313,000 ₫
	310,000 ₫
	328,000 ₫

	.biz
	Đăng ký
	650,000 ₫
	475,000 ₫
	467,000 ₫
	458,000 ₫
	434,000 ₫

	
	Duy trì
	650,000 ₫
	576,000 ₫
	566,000 ₫
	556,0000 ₫
	526,000 ₫

	.info
	Đăng ký
	780,000 ₫
	454,000 ₫
	443,00 ₫
	449,000 ₫
	423,000 ₫

	
	Duy trì
	780,000 ₫
	750,000 ₫
	737,000 ₫
	724,000 ₫
	685,000 ₫

	.top
	Đăng ký
	330,000 ₫
	29,000 ₫
	29,000 ₫
	29,000 ₫
	29,000 ₫

	
	Duy trì
	330,000 ₫
	285,000 ₫
	275,000 ₫
	275,000 ₫
	138,000 ₫

	.xyz
	Đăng ký
	350,000 ₫
	36,000 ₫
	36,000 ₫
	36,000 ₫
	36,000 ₫

	
	Duy trì
	350,000 ₫
	320,000 ₫
	315,000 ₫
	310,000 ₫
	301,000 ₫

	.tv
	Đăng ký
	1,330,000 ₫
	1,183,000 ₫
	1,153,000 ₫
	1,132,000 ₫
	1,102,000 ₫

	
	Duy trì
	1,330,000 ₫
	1,193,000 ₫
	1,163,000 ₫
	1,142,000 ₫
	1,112,000 ₫

	.us
	Đăng ký
	370,000 ₫
	327,000 ₫
	319,000 ₫
	316,000 ₫
	305,000 ₫

	
	Duy trì
	370,000 ₫
	337,000 ₫
	329,000 ₫
	326,000 ₫
	315,000 ₫

	.me
	Đăng ký
	1,170,000 ₫
	852,000 ₫
	837,000 ₫
	823,000 ₫
	934,000 ₫

	
	Duy trì
	1,170,000 ₫
	1,034,000 ₫
	1,016,000 ₫
	998,000 ₫
	954,000 ₫

	.online
	Đăng ký
	870,000 ₫
	39,000 ₫
	39,000 ₫
	39,000 ₫
	39,000 ₫

	
	Duy trì
	870,000 ₫
	773,000 ₫
	763,000 ₫
	757,000 ₫
	730,000 ₫

	.la
	Đăng ký
	1,120,000 ₫
	1,173,000 ₫
	1,153,000 ₫
	1,132,000 ₫
	1,102,000 ₫

	
	Duy trì
	1,120,000 ₫
	1,183,000 ₫
	1,163,000 ₫
	1,142,000 ₫
	1,112,000 ₫

	.asia
	Đăng ký
	510,000 ₫
	458,000 ₫
	446,000 ₫
	442,000 ₫
	427,000 ₫

	
	Duy trì
	510,000 ₫
	468,000 ₫
	456,000 ₫
	452,000 ₫
	437,000 ₫

	.shop
	Đăng ký
	1,240,000 ₫
	1,101,000 ₫
	1,081,000 ₫
	1,062,000 ₫
	1,005,000 ₫

	
	Duy trì
	1,240,000 ₫
	1,091,000 ₫
	1,091,000 ₫
	1,072,000 ₫
	1,015,000 ₫

	.blog
	Đăng ký
	1,040,000 ₫
	921,000 ₫
	905,000 ₫
	889,000 ₫
	841,000 ₫

	
	Duy trì
	1,040,000 ₫
	931,000 ₫
	915,000 ₫
	899,000 ₫
	851,000 ₫

	.pro
	Đăng ký
	560,000 ₫
	450,000 ₫
	443,000 ₫
	435,000 ₫
	423,000 ₫

	
	Duy trì
	560,000 ₫
	460,000 ₫
	453,000 ₫
	445,000 ₫
	433,000 ₫

	.name
	Đăng ký
	350,000 ₫
	313,000 ₫
	315,000 ₫
	310,000 ₫
	304,000 ₫

	
	Duy trì
	350,000 ₫
	323,000 ₫
	325,000 ₫
	320,000 ₫
	314,000 ₫

	.site
	Đăng ký
	860,000 ₫
	39,000 ₫
	39,000 ₫
	39,000 ₫
	39,000 ₫

	
	Duy trì
	870,000 ₫
	777,000 ₫
	763,000 ₫
	750,000 ₫
	730,000 ₫

	Dịch vụ khác

	(Áp dụng cho Đăng ký và Gia hạn dịch vụ)

	Hosting
	20%
	25%
	30%
	40%

	Email
	20%
	25%
	30%
	40%

	Cloud Server
	15%
	20%
	25%
	30%

	Cloud VPS
	15%
	20%
	25%
	30%

	Website
	15%
	20%
	25%
	30%
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